
THỨ TIẾT 10/1 10/3 10/5 10/7 10/9 10/11 11/1 11/3 11/5 11/7 11/9 11/11 12/1 12/3 12/5 12/7 12/9 12/11

1 Pháp - F.Thủy Lí - L.Uyên Hóa - H.Cúc CN-TK - L.Hương Lí - L.Hằng Sinh - Si.Khương Văn - V.Quỳnh Toán - T.Nguyệt Văn - V.Linh Pháp - F.Tuyền KTPL - CD.Khiển Toán - T.Yến Toán - T.Ngọc Tin - T.Hùng KTPL - CD.Chung Văn - V.Soa Hóa - H.Thơ Toán - T.Dũng

2 Lí - L.Hằng KTPL - CD.Khiển CN-TK - L.Hương Sinh - Si.Khương Pháp - F.Tuyền Hóa - H.Cúc Văn - V.Quỳnh Tin - T.Hùng Văn - V.Linh Sinh - Si.Hòa Tin - T.Lam Toán - T.Yến Toán - T.Ngọc Pháp - F.Thủy Địa - D.Thùy Văn - V.Soa Lí - L.Uyên Toán - T.Dũng

3 KTPL - CD.Chung Văn - V.Linh Toán - T.Hà Toán - T.Ngọc Sinh - Si.Khương Hóa - H.Cúc Pháp - F.Tuyền Sinh - Si.Hòa Hóa - H.Thơ KTPL - CD.Khiển Anh - A.Thủy Tin - T.Lam Nhật - N.Phương Lí - L.Hằng Địa - D.Thùy Hóa - H.Thủy Anh - A.Quang Tin - T.Nguyệt

4 KTPL - CD.Chung Toán - T.Dũng Toán - T.Hà Hóa - H.Thủy Văn - V.Quỳnh Pháp - F.Tuyền Toán - T.Yến Anh - A.Lương Hóa - H.Thơ Toán - T.Nguyệt Văn - V.Linh Nhật - N.Phương CN-TK - L.Hương Địa - D.Thùy Toán - T.Lam Anh - A.Thủy Anh - A.Quang Lí - L.Uyên

5 HĐTN - CD.Chung HĐTN - N.Phương HĐTN - A.Lương HĐTN - H.Thủy HĐTN - V.Quỳnh HĐTN - T.Dũng HĐTN - T.Yến HĐTN - Si.Hòa HĐTN - H.Thơ HĐTN - T.Nguyệt HĐTN - A.Thủy HĐTN - CD.Khiển HĐTN - L.Hương HĐTN - L.Hằng HĐTN - T.Lam HĐTN - T.Hà HĐTN - A.Quang HĐTN - L.Uyên

1 Văn - V.Liên Sử - S.Thảnh Văn - V.Hà Lí - L.Ly Lí - L.Hằng Toán - T.Dũng Anh - A.Lương Văn - V.Linh Anh - A.Vinh Sử - S.Giang Toán - T.Trung Văn - V.Quỳnh Nhật - N.Phương Văn - V.Soa Tin - T.Hùng Toán - T.Hà Toán - T.Yến Tin - T.Nguyệt

2 Toán - T.Hà Địa - D.Thùy Văn - V.Hà Sử - S.Thảnh Toán - T.Lam Toán - T.Dũng Anh - A.Lương Văn - V.Linh Anh - A.Vinh Văn - V.Quỳnh Toán - T.Trung Toán - T.Yến Lí - L.Hằng Văn - V.Soa Pháp - F.Thủy Tin - T.Hùng Tin - T.Nguyệt Anh - A.Tiên

3 Toán - T.Hà Nhật - N.Phương Địa - D.Thùy Pháp - F.Thủy Toán - T.Lam Lí - L.Hằng Toán - T.Yến Lí - L.Ly Tin - T.Hùng Văn - V.Quỳnh Văn - V.Linh Sử - S.Giang Sử - S.Thảnh Toán - T.Trung Anh - A.Tiên Lí - L.Uyên Văn - V.Liên Toán - T.Dũng

4 Địa - D.Thùy Nhật - N.Phương Toán - T.Hà Anh - A.Vinh Hóa - H.Thủy Văn - V.Soa Tin - T.Hùng Anh - A.Lương Sử - S.Giang Toán - T.Nguyệt Pháp - F.Phương Lí - L.Ly Toán - T.Ngọc Toán - T.Trung Toán - T.Lam Sử - S.Hòa Văn - V.Liên Lí - L.Uyên

5 Sử - S.Giang Anh - A.Tiên Pháp - F.Thủy Anh - A.Vinh Tin - T.Ngọc Văn - V.Soa Lí - L.Ly Pháp - F.Phương Toán - T.Trung Toán - T.Nguyệt Lí - L.Hạnh Nhật - N.Phương Địa - D.Thùy Sử - S.Thảnh Toán - T.Lam Hóa - H.Thủy Lí - L.Uyên Sử - S.Hòa

1 Anh - A.Vinh Văn - V.Linh Lí - L.Ly Toán - T.Ngọc Anh - A.Tiên Pháp - F.Tuyền Sinh - Si.Hòa Sử - S.Giang Tin - T.Hùng KTPL - CD.Khiển Sử - S.Hòa Địa - D.Hiền Sử - S.Thảnh Văn - V.Soa Văn - V.Liên Hóa - H.Thủy Pháp - F.Phương Sinh - Si.Hằng

2 Anh - A.Vinh Văn - V.Linh Địa - D.Thùy Văn - V.Soa Pháp - F.Tuyền Tin - T.Ngọc Lí - L.Ly Tin - T.Hùng Địa - D.Hiền Sinh - Si.Hòa Pháp - F.Phương Văn - V.Quỳnh Hóa - H.Thủy KTPL - CD.Khiển Văn - V.Liên Sinh - Si.Hằng Sử - S.Hòa Anh - A.Tiên

3 Tin - T.Ngọc Anh - A.Tiên Sử - S.Thảnh Lí - L.Ly Hóa - H.Thủy Sử - S.Giang Sử - S.Hòa Hóa - H.Cúc Văn - V.Linh CN-TT - Si.Hòa Địa - D.Hiền Văn - V.Quỳnh Địa - D.Thùy Anh - A.Quang Toán - T.Lam Tin - T.Hùng Văn - V.Liên Lí - L.Uyên

4 Địa - D.Thùy Lí - L.Uyên Hóa - H.Cúc Anh - A.Vinh Toán - T.Lam Anh - A.Quang Văn - V.Quỳnh Văn - V.Linh Lí - L.Ly Pháp - F.Tuyền Địa - D.Hiền Sử - S.Giang Văn - V.Soa Tin - T.Hùng Sử - S.Thảnh Pháp - F.Phương Sinh - Si.Hằng Hóa - H.Loan

5 Sử - S.Giang Tin - T.Huệ Hóa - H.Cúc Hóa - H.Thủy Sử - S.Thảnh Anh - A.Quang Hóa - H.Loan Lí - L.Ly Pháp - F.Tuyền Văn - V.Quỳnh Tin - T.Lam Anh - A.Vinh Văn - V.Soa Địa - D.Thùy Anh - A.Tiên Sử - S.Hòa Lí - L.Uyên Pháp - F.Phương

1 Văn - V.Liên KTPL - CD.Khiển Anh - A.Lương Pháp - F.Thủy Tin - T.Ngọc Toán - T.Dũng Tin - T.Hùng Pháp - F.Phương Lí - L.Ly CN-TT - Si.Hòa Văn - V.Linh Địa - D.Hiền Lí - L.Hằng Văn - V.Soa Anh - A.Tiên Toán - T.Hà Toán - T.Yến Sinh - Si.Hằng

2 Văn - V.Liên Anh - A.Tiên Pháp - F.Thủy Toán - T.Ngọc Lí - L.Hằng Anh - A.Quang Anh - A.Lương Lí - L.Ly Anh - A.Vinh Sinh - Si.Hòa Văn - V.Linh Địa - D.Hiền Văn - V.Soa Địa - D.Thùy Tin - T.Hùng Toán - T.Hà Toán - T.Yến Toán - T.Dũng

3 Pháp - F.Thủy Văn - V.Linh Lí - L.Ly Toán - T.Ngọc Sinh - Si.Khương Lí - L.Hằng Toán - T.Yến Sinh - Si.Hòa Địa - D.Hiền Hóa - H.Thơ Anh - A.Thủy Anh - A.Vinh Địa - D.Thùy KTPL - CD.Khiển Văn - V.Liên Sinh - Si.Hằng Pháp - F.Phương Hóa - H.Loan

4 Lí - L.Hằng Địa - D.Thùy Lí - L.Ly Sinh - Si.Khương Anh - A.Tiên Văn - V.Soa Toán - T.Yến Toán - T.Nguyệt Toán - T.Trung Anh - A.Thủy Địa - D.Hiền KTPL - CD.Khiển Nhật - N.Phương Anh - A.Quang Pháp - F.Thủy Pháp - F.Phương Sinh - Si.Hằng Văn - V.Liên

5 Anh - A.Vinh Tin - T.Huệ Văn - V.Hà Lí - L.Ly Anh - A.Tiên Sinh - Si.Khương Hóa - H.Loan Toán - T.Nguyệt Toán - T.Trung Anh - A.Thủy Lí - L.Hạnh Nhật - N.Phương Anh - A.Quang Pháp - F.Thủy Địa - D.Thùy Văn - V.Soa Hóa - H.Thơ Pháp - F.Phương

1 Tin - T.Ngọc Toán - T.Dũng Toán - T.Hà Hóa - H.Thủy Văn - V.Quỳnh Hóa - H.Cúc Lí - L.Ly Anh - A.Lương Pháp - F.Tuyền Toán - T.Nguyệt Toán - T.Trung KTPL - CD.Khiển CN-TK - L.Hương Sử - S.Thảnh Hóa - H.Loan Anh - A.Thủy Sử - S.Hòa Văn - V.Liên

2 KTPL - CD.Chung Toán - T.Dũng Anh - A.Lương CN-TK - L.Hương Văn - V.Quỳnh Tin - T.Ngọc Pháp - F.Tuyền Toán - T.Nguyệt Hóa - H.Thơ Anh - A.Thủy Sử - S.Hòa Lí - L.Ly Văn - V.Soa Toán - T.Trung Sử - S.Thảnh Toán - T.Hà Anh - A.Quang Văn - V.Liên

3 Toán - T.Hà KTPL - CD.Khiển Anh - A.Lương Văn - V.Soa Hóa - H.Thủy Toán - T.Dũng Sinh - Si.Hòa Hóa - H.Cúc Toán - T.Trung Hóa - H.Thơ Anh - A.Thủy Tin - T.Lam Toán - T.Ngọc Lí - L.Hằng Văn - V.Liên Lí - L.Uyên Tin - T.Nguyệt Hóa - H.Loan

4 Văn - V.Liên Nhật - N.Phương CN-TK - L.Hương Văn - V.Soa Toán - T.Lam Lí - L.Hằng Hóa - H.Loan Hóa - H.Cúc Lí - L.Ly Hóa - H.Thơ KTPL - CD.Khiển Văn - V.Quỳnh Hóa - H.Thủy Anh - A.Quang KTPL - CD.Chung Lí - L.Uyên Toán - T.Yến Sử - S.Hòa

5 HĐTN - CD.Chung HĐTN - N.Phương HĐTN - A.Lương HĐTN - H.Thủy HĐTN - V.Quỳnh HĐTN - T.Dũng HĐTN - T.Yến HĐTN - Si.Hòa HĐTN - H.Thơ HĐTN - T.Nguyệt HĐTN - A.Thủy HĐTN - CD.Khiển HĐTN - L.Hương HĐTN - L.Hằng HĐTN - T.Lam HĐTN - T.Hà HĐTN - A.Quang HĐTN - L.Uyên

1 Nghỉ / Pháp Sử / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Anh Anh - A.Quang Toán / Pháp Hóa / Pháp Anh / Pháp Hóa / Pháp Anh / Pháp

2 Nghỉ / Pháp Sử / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Pháp Nghỉ / Anh Anh - A.Quang Toán / Pháp Hóa / Pháp Anh / Pháp Hóa / Pháp Anh / Pháp

3

4

5

CD.Chung N.Phương A.Lương H.Thủy V.Quỳnh T.Dũng T.Yến Si.Hòa H.Thơ T.Nguyệt A.Thủy  CD.Khiển L.Hương L.Hằng T.Lam T.Hà A.Quang L.Uyên

C.301 C.302 C.303 C.304 C.305 C.107 C.401 C.402 C.403 C.404 C.405 C.406 C.201 C.202 C.203 C.204 C.205 C.206
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Trường THPT Hoàng Hoa Thám

Năm học 2025-2026

Học kì I

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - BUỔI CHIỀU
Thực hiện từ ngày 05/09/2025 - Các lớp khối Lẻ  
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sáng)

GVCN

PHÒNG HỌC


